
1. Công ty CP Dệt 10/10 

Địa chỉ: Số 9/253 Phố Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-36363862/ 38624097/ 36363867 

Fax: 84-4-38623356 

Email: det10-10@hn.vnn.vn 

Website: www.det10-10.vn 

Người liên hệ: Giám đốc: Lê Minh Hằng 84-912418379 

 

 

 

2. Công ty CP May 19 

Địa chỉ: Số 311 Phố Trường Chinh, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-38531153 

Fax: 84-4-38530154 

Email: 19garment@gmail.com 

Website:  

Người liên hệ: Giám đốc: Phạm Duy Tân 84-913207629 

 

 

 

3. Công ty CP 26 

Địa chỉ: Khu CN Sài Đồng, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-38751461/ 38751462/ 38751463/ 38751464 

Fax: 84-4-38751460 

Email: 26jsc@has.com.vn 

Website: www.has.com.vn 

Người liên hệ: Giám đốc: Nguyễn Mạnh Hà 84-903428362 

 

 

 

4. Công ty CP May Nông Nghiệp 

Địa chỉ: Số 1/120 Phố Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống đa, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-38523373 

Fax: 84-4-38524492 

Email:  

Website:  

Người liên hệ: Giám đốc: Phan Thế Vịnh 

 



5. Công ty TNHH Alim Hà Nội 

Địa chỉ: Số 162 TT3, Khu Đô Thị Mới Mỹ Đình - Mễ Trì, Quận Từ Liêm, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-37856401 

Fax: 84-4-37856397 

Email: alim@alimhanoi.com 

Website:  

Người liên hệ: Giám đốc: Kang Sang Yong 

 

 

 

6. Công ty CP Phong Cách Anh 

Địa chỉ: Tòa nhà Time House, Lô B, Ô D23 Phố Trần Thái Tông, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-37343039 

Fax: 84-4-37343040 

Email: Astylevn@fpt.vn 

Website:  

Người liên hệ: Giám đốc: Trần Thị Thu Trang ceo-astylevn@fpt.vn 

 

 

 

7. Công ty TNHH Kỹ Nghệ May Việt Nam 

Địa chỉ: Thị trấn Vân Đình, Huyện Ứng Hoà, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-33884833 

Fax: 84-4-33981213 

Email:  

Website:  

Người liên hệ: Giám đốc: Nguyễn Minh Hòa 

 

 

 

8. Công ty TNHH Asksun (Việt Nam) 

Địa chỉ: Số 164 Phố Hàng Bột, Quận Đống Đa, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-37321298 

Fax: 84-4-38233554 

Email: sales@asksun.com 

Website: www.asksun.com 

Người liên hệ: Giám đốc: Song Ping 

 



9. Công ty CP Tiếp vận Avina 

Địa chỉ: Số 39 Đường Tô Ngọc Vân, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-36863939 

Fax: 84-4- 39387586 

Email: info@avinalogistics.com 

Website: www.avinalogistics.com 

Người liên hệ: Giám đốc: Lê Thị Kim Quy 84-912051939 

 

 

 

10. Công ty TNHH Babeeni Việt Nam 

Địa chỉ: Số 66 Phố Việt Hưng, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-36686011 

Fax: 84-4- 36686012 

Email: info@babeeni.com 

Website: www.babeeni.com 

Người liên hệ: Giám đốc: Dương Thị Phương Hiền 84-983776668 

 

 

 

11. Công ty TNHH Bắc Hà 

Địa chỉ: Số 36/259 Phố Vọng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-38691177 

Fax: 84-4-38698414 

Email: bachaemb@vnn.vn 

Website:  

Người liên hệ: Giám đốc: Nguyễn Thanh Hương 84-913239310 

 

 

 

12. Công ty TNHH Bắc Hà 

Địa chỉ: Số 36/259 Phố Vọng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-38691177 

Fax: 84-4-38698414 

Email: bachaemb@vnn.vn 

Website:  

Người liên hệ: Giám đốc: Nguyễn Thanh Hương 84-913239310 

 



13. Công ty CP SX và TM Bắc Thăng Long 

Địa chỉ: Tổ 2, Khu công nghiệp Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-38134322 

Fax: 84-4-35860080 

Email: btl@btlvn.com 

Website: www.bacthanglonggarment.com 

Người liên hệ: Giám đốc: Hoàng Thị Dung 

 

 

 

14. Công ty TNHH Kỹ thuật và Thương mại Ban Mai 

Địa chỉ: Số19 Phố Lê Văn Hưu, Quận hai bà trưng, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-39434839 ext 41 

Fax: 84-4-39434721 

Email: sale@vietnamgarment.vn 

Website: www.vietnamgarment.vn 

Người liên hệ: Giám đốc: Phan Tuấn 

 

 

 

15. Công ty CP May Bình Minh 

Địa chỉ: Xã Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-37655648 

Fax: 84-4-37657726 

Email:  

Website:  

Người liên hệ: Giám đốc: Kim Yến Ngọc 

 

 

 

16. Cty CP XNK Bốn Mùa 

Địa chỉ: Thôn Thị Ngoại, Xã Tân Hòa, Huyện Quốc Oai, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-37843030 

Fax:  

Email: cp4mua@yahoo.com.vn 

Website:  

Người liên hệ: Giám đốc: Nguyễn Quý Thường 

 



17. Công Ty TNHH Bona Apparel Việt Nam 

Địa chỉ: Thị Trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-33643184 

Fax:  

Email: mrlinh88@gmail.com 

Website:  

Người liên hệ: Giám đốc: June Woo Kyung 

 

 

 

18. Công ty CP BTM 

Địa chỉ: Khu công nghiệp Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-38182178 

Fax: 84-4-38182078 

Email:  

Website:  

Người liên hệ: Giám đốc: Bùi Tiến Dũng 

 

 

 

19. Công ty TNHH TM SX C & H ViNa 

Địa chỉ: Số 72 Phan Trọng Tuệ, Thị trấn Văn Điển,Huyện Thanh Trì, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-36472579 

Fax:  

Email: info@ch-vina.com 

Website:  

Người liên hệ: Giám đốc: Nghiêm Thu Hằng 

 

 

 

20. CÔNG TY TNHH C&C VINA 

Địa chỉ: Phố Mới, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-36866036/ 6437 

Fax: 84-4-36866035 

Email: trang@cncvina.vn 

Website:  

Người liên hệ: Giám đốc: Nguyễn Thị Mai Hương 

 



21. Công Ty Cổ Phần CF Toàn Cầu Việt Nam 

Địa chỉ: Số 430 Vạn Phúc, TP. Hà Đông, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-33512162 

Fax: 84-4-33512163 

Email: binh.dt@cf-global.com.vn 

Website:  

Người liên hệ: Giám đốc: Đỗ Thanh Bình  84-912678989 

 

 

 

22. Công Ty Cổ Phần May Chiến Thắng 

Địa chỉ: Số 22 Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-38312074/ 38314342 

Fax: 84-4-38312208 

Email: chigamex@fpt.vn 

Website:  

Người liên hệ: Giám đốc: Ninh Thị Ty   84-913212337 

 

 

 

23. Công ty TNHH Chu la 

Địa chỉ: Số 4/416/22 Lạc Long Quân, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-37101102 

Fax:  

Email: chulaoffice@gmail.com 

Website:  

Người liên hệ: Giám đốc: Diego Coriztise Delvalle 

 

 

 

24. Công ty TNHH Thương Mại Đà Lạt 

Địa chỉ: Km 2.5 Phố Phùng Hưng, Phường Kiến Hùng, Quận Hà Đông, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-33542104/ 5 

Fax: 84-4-33542105 

Email: dalatcoltd@gmail.com 

Website:  

Người liên hệ: Giám đốc: Trần Anh Vũ 

 



25. Công ty TNHH May xuất khẩu Đại Nghĩa Đầu Tiên 

Địa chỉ: Thị trấn Đại Nghĩa, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-33744908 

Fax: 84-4-33744907 

Email: afirstdn@afirst.co.kr 

Website: www.afirst.co.kr 

Người liên hệ: Giám đốc: Nguyễn Bá Khôi  84-903222488 

 

 

 

26. Công Ty TNHH May Xuất Khẩu DHA 

Địa chỉ: Xã Bích Hoà, Huyện Thanh Oai 

Điện thoại: 84-4-33877498 

Fax: 84-4-33877497 

Email: dongnghia@dha.vn/ dhacompany@hn.vnn.vn 

Website: www.dha.vn 

Người liên hệ: Giám đốc: Nguyễn Văn Đô 84-913383440 

 

 

 

27. Công ty TNHH Sản xuất và kinh doanh Đông Đô wool 

Địa chỉ: Thôn Thống Nhất, Xã La Phù, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-33650535 

Fax: 84-4-33650535 

Email: dongdowool@gmail.com 

Website:  

Người liên hệ: Giám đốc: Tạ Thị Kim Anh  84-904048219 

 

 

 

28. Công ty TNHH May mặc XNK Đông Hưng 

Địa chỉ: Số 33 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-33551792 

Fax: 84-4-33551791 

Email: donghung_co@yahoo.com 

Website:  

Người liên hệ: Giám đốc: Ngô Duy Hưng  84-903448735 

 



29. Công ty CP Đồng Phát 

Địa chỉ: Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-22604113 

Fax: 84-4-33942968 

Email: dongphatspinning@gmail.com 

Website: http://dongphatspinning.com 

Người liên hệ: Giám đốc: Phạm Ngọc Phan 

 

 

 

30. Công ty TNHH MTV Dệt kim Đông xuân 

Địa chỉ: Số 524 Phố Minh Khai, Quận Hai Bà trưng, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-36336726/ 36336721/ 38624067 

Fax: 84-4-36336717 

Email: doximex@hn.vnn.vn 

Website: www.doximex.vn 

Người liên hệ: Giám đốc: Trương Thị Thanh Hà  84-912083716 

 

 

 

31. Công ty CP May va Thương mại Đức Huy 

Địa chỉ: Số 561B Phố Lạc Long Quân, Quận Tây Hồ, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-37586494/ 37536550 

Fax: 84-4-37586493/ 37536550 

Email: vestonduchuy@gmail.com 

Website: www.next.net.vn 

Người liên hệ: Giám đốc: Trần Văn Sơn 

 

 

 

32. Doanh nghiệp Tư nhân Dũng Đông 

Địa chỉ: Lô NI 0-2, Làng sản xuất, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-35221898 

Fax: 84-4-35520488 

Email: dungdong@gmail.com 

Website: http://chimay.vn 

Người liên hệ: Giám đốc: Triệu Quang Đông 

 



33. CÔNG TY TNHH MAY DƯƠNG ĐẠT 

Địa chỉ: Ngách 16/85, Phố 8/3, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-36274278 

Fax: 84-4-36274278 

Email: info@duongdatgarment.com 

Website: www.duongdatgarment.com 

Người liên hệ: Giám đốc: Nguyễn Mạnh Hải  84-972641670 

 

 

 

34. Công ty TNHH Dệt 8/3 

Địa chỉ: 3/F, Lô 02-9A, Khu công nghiệp Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-38624460 

Fax: 84-4-38624463 

Email: emtexco@hn.vnn.vn/ dvhung@em-texco.com 

Website:  

Người liên hệ: Giám đốc: Đặng Vũ Hùng 84-908341805 

 

 

 

35. Công ty CP Everpia Vietnam 

Địa chỉ: Xã Xá, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-3-38276490 

Fax: 84-4-3 8276492 

Email: info@everpia.vn 

Website: www.everpia.vn 

Người liên hệ: Giám đốc: Lee Jae EUn 

 

 

 

36. Công ty TNHH May mặc Viễn Đông 

Địa chỉ: 14 Ngõ 17, Vân Hồ 2, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-39746605 

Fax: 84-4-38215253 

Email: fegs@fpt.vn 

Website: http://luvngear.vn 

Người liên hệ: Giám đốc: Nguyễn Thu Hương 

 



37. Công ty TNHH Fatex 

Địa chỉ: Số 10/252 Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-38712377 

Fax: 84-4-38714666 

Email: detfatex@yahoo.com 

Website:  

Người liên hệ: Giám đốc: Phạm Thị Kim Thoa 84-989995064/ 

 

 

 

38. Công ty CP Tập đoàn G. Home 

Địa chỉ: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Huyện Thạch Thất, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-33688650 

Fax: 84-4-33688755 

Email: info@everhome.com.vn 

Website: www.everhome.com.vn 

Người liên hệ:  

 

 

 

39. Công Ty TNHH Gabvico 

Địa chỉ: Thôn Cổ Thủ, Huyện Quốc Oai, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-33677515 

Fax: 84-4-33677514 

Email: luongmanhha74@gmail.com 

Website:  

Người liên hệ: Giám đốc: Nguyễn Lê Đức 

 

 

 

40. Tổng Công ty May 10 - CTCP 

Địa chỉ: Đường 765A Nguyễn Văn Linh, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-38276923/ 38276396 

Fax: 84-4-38276925 

Email: ctmay10@garco10.com.vn 

Website: www.garco10.com.vn 

Người liên hệ: Giám đốc: Nguyễn Thị Thanh Huyền  84-913233024 

 



41. Công ty May 19/5 - Bộ Công An 

Địa chỉ: Số 98 Đường Chiến Thắng, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-38547205/ 5632 

Fax: 84-4-38541368 

Email:  

Website:  

Người liên hệ: Giám đốc: Phạm Hồng Phương 

 

 

 

42. Công ty CP Sản Xuất Và Dịch Vụ Dệt May 

Địa chỉ: 478 Đường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-38623614 

Fax: 84-4-36331065 

Email: proseco478@gmail.com 

Website:  

Người liên hệ: Giám đốc: Bùi Tiến Thành 84-913582450 

 

 

 

43. Công ty TNHH Gerber Scientific Int’l Việt Nam 

Địa chỉ: Nhà 103, Vạn Phúc, Số 2 Núi Trúc, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình 

Điện thoại: 84-4-37263356 

Fax: 84-4-37263359 

Email: duong.nh@gerberscientific.com 

Website: www.gerbertechnology.com 

Người liên hệ: Giám đốc: Ngô Huy Dương  84-903405882 

 

 

 

44. Công ty CP Cơ khí May Gia Lâm 

Địa chỉ: Số 104 Vũ Xuân Thiều, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-38276564/ 38757689 

Fax: 844-38276565 

Email: info@cokhimaygialam.vn 

Website: www.cokhimaygialam.vn 

Người liên hệ: Giám đốc: Nguyễn Tuấn Tú 

 



45. Công ty TNHH Thương Mại Thời Trang H.A 

Địa chỉ: Nhà 404, Tòa nhà 17T1, Đường Hoàng Đạo Thúy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-62510553/ 330 

Fax: 84-4-62512626 

Email: info@hafashion.com.vn 

Website: www.hafashion.com.vn 

Người liên hệ: Giám đốc: Vũ Thị Hồng Mai  84-903295729 

 

 

 

46. Công ty cổ phần Len Hà Đông 

Địa chỉ: Đường 430, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-33824241/ 33824308 

Fax: 84-4-33828825 

Email: cplenhadong@gmail.com 

Website:  

Người liên hệ: Giám đốc: Nguyễn Xuân Đông 84-913207658 

 

 

 

47. Công ty TNHH Hải Linh 

Địa chỉ: Ấp Bãi Phượng, Xã Biên Đằng, Quận Hà Đông, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-33867557 

Fax: 84-4-33867557 

Email: hailinh@khankhachsan.com 

Website: www.khankhachsan.com 

Người liên hệ: Giám đốc: Nguyễn Hồng Hải  84-902 064 848 

 

 

 

48. Công ty TNHH MTV Dệt 19 – 5 

Địa chỉ: Số 203 Nguyễn Huy Tưởng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-38584551/ 38584616 

Fax: 84-4-38585392 

Email: hatex_co@hn.vnn.vn 

Website:  

Người liên hệ: Giám đốc: Đỗ Văn Minh  84-4-38585375 

 



49. Công ty CP Nhuộm Hà Nội 

Địa chỉ: 143 Nguyễn Tuân, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-38583804 

Fax: 84-4-35571984 

Email: nhuomhn@yahoo.com 

Website:  

Người liên hệ: Giám đốc: Nguyễn Huy Toàn 

 

 

 

50. Công ty CP Dệt Công nghiệp Hà Nội 

Địa chỉ: Số 93 Đường Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-38624621/ 38629016/ 38624945 

Fax: 84-4-38622601 

Email: haicatex@lm.vnn.vn/ haicatexco@vnn.vn 

Website: www.haicatex.com.vn 

Người liên hệ: Giám đốc: Phạm Hòa Bình  84-973555668 

 

 

 

51. Công ty CP Dệt Kim Hà Nội 

Địa chỉ: Lô 2, Khu Công Nghiệp Vừa và Nhỏ số 5, Quận Từ Liêm, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-38362028/ 38386062 

Fax: 84-4-38362470 

Email: dkhn@hn.vnn.vn/ hkc@detkimhanoi.com 

Website: www. detkimhanoi.com 

Người liên hệ: Giám đốc: Bùi Tấn Anh 84-903449586 

 

 

 

52. Tổng Công ty CP Dệt May Hà Nội 

Địa chỉ: 8F, Toà nhà Nam Hải Lakeview, Lô 9A Vĩnh Hoàng, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng 

Mai, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-38621225/ 38621024 

Fax: 84-4-38622334/ 38621224 

Email: support@hanosimex.com.vn/ hanosimex@hn.vnn.vn 

Website: www.hanosimex.com.vn 

Người liên hệ: Giám đốc: Nguyễn Song Hải  84-903413999 



53. Công ty TNHH MTV Thương mại Thời trang Hà Nội 

Địa chỉ: 13 Đường Đinh Lễ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-38253244/ 7445 

Fax: 84-4-38255219 

Email: info@hafasco.com 

Website: www.hafasco.com 

Người liên hệ: Giám đốc: Đặng Hương Giang 84-913249418 

 

 

 

54. Công ty TNHH Hàn Việt 

Địa chỉ: Km14, Quốc lộ 1A, Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-38617978/ 36862685/ 3229 

Fax: 84-4-38618040 

Email: hanvico@hanvinco.com.vn 

Website: www.hanvico.com.vn 

Người liên hệ: Giám đốc: Phạm Văn Tuấn 

 

 

 

55. Công ty TNHH Happy và Lily 

Địa chỉ: Số 16 Lô Trung Hòa, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-37663463 

Fax: 84-4-37663465 

Email: happyandlily@fpt.vn 

Website:  

Người liên hệ: Giám đốc: Fumio Fukuda 

 

 

 

56. Công Ty Cổ Phần Haprosimex Đông Đô 

Địa chỉ: Lô A2 CN1, Khu công nghiệp vừa và nhỏ, Xã Minh Khai, Huyện Từ Liêm, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-37688206/ 7 

Fax: 84-4-37680395 

Email:  

Website:  

Người liên hệ: Giám đốc: Ji Sung Ook 

 



57. Công Ty Cổ Phần Thời Trang Phát Triển Cao 

Địa chỉ: Thôn Văn Lợi, Xã Yên Bình, Huyện Thạch Thất, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-33687283 

Fax:  

Email:  

Website:  

Người liên hệ: Giám đốc: Nguyễn Ngọc Nam 

 

 

 

58. Công ty CP May Hồ Gươm 

Địa chỉ: Số 201 Đường Trương Định, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-36624559/ 36622574 

Fax: 84-4- 36621111 

Email: mayhoguom@hn.vnn.vn 

Website: www.mayhoguom.com.vn 

Người liên hệ: Giám đốc: Vũ Minh Bằng  84-913234672 

 

 

 

59. Công Ty CP TM & DV Hoàng Dương 

Địa chỉ: Số 181 Đường Giảng Võ, Quận Đống Đa, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-35642092/ 35642093/ 35642094 

Fax: 84-4-35642095 

Email: chamsockhachhang@canifa.vn/ saleonline@canifa.vn 

Website: www.canifa.com 

Người liên hệ: Giám đốc: Đoàn Thị Bích Ngọc 84-912040341 

 

 

 

60.  

Địa chỉ:  

Điện thoại:  

Fax:  

Email:  

Website:  

Người liên hệ:  

 



61. Công Ty TNHH Cơ khí may Hoàng Hà 

Địa chỉ: 541 Nguyễn Văn Linh, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-38759299 

Fax: 84-4-38752158 

Email: ckmhoanghahn@gmail.com/ hoangha@hn.vnn.vn 

Website: www.ckmhoangha.com 

Người liên hệ: Giám đốc: Hoàng Hải Hà  84-983276934 

 

 

 

62. Công Ty TNHH May Hoàng Sơn 

Địa chỉ: Số 543 Đường Giải Phóng, Phường Giáp Bát. Quận Hoàng Mai, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-36840111 

Fax: 84-4-36840329 

Email: mayhoangsontopstyle@yahoo.com.vn 

Website:  

Người liên hệ: Giám đốc: Lê Văn Sơn  84-903402460 

 

 

 

63. Công ty TNHH Thương Mại Tân Hồng Phát 

Địa chỉ: Số 92 Cửa Bắc, Phường Hoàn Thành, Quận Ba Đình, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-38489026/ 22456929 

Fax: 84-4-38489027 

Email: info@tanhongphat.com.vn 

Website: tanhongphat.com.vn 

Người liên hệ: Giám đốc: Trần Tuyến   84-903416028 

 

 

 

64. Công ty CP Huy Phát 

Địa chỉ: Khu Thắng Lợi, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-33580917 

Fax: 84-4-33580917 

Email:  

Website:  

Người liên hệ: Giám đốc: Nguyễn Trung Huy  84-904384911 

 



65. Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng và Dịch Vụ Đầu Tư 

Địa chỉ: A3, Số 369 Trường Chinh, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-39367010 

Fax: 84-4-39367010 

Email:  

Website:  

Người liên hệ: Giám đốc: Nguyễn Quốc Hùng 84-903401198 

 

 

 

66. Công ty TNHH JC Plus VINA 

Địa chỉ: 366 Phố Chùa Thông, Phường Sơn Lộc, Thị Xã Sơn Tây, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-33618500 

Fax: 84-4-33618501 

Email: accounting@lji.co.kr 

Website:  

Người liên hệ: Giám đốc: Jeang In Suk 

 

 

 

67. Công ty TNHH K+K Fashion 

Địa chỉ: Thôn Ngọc Gia, KCN Ngọc Hòa, Xã Ngọc Hòa, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-33717517 

Fax: 84-4-33717516 

Email: sales@kkfashion.vn 

Website: kkfashion.vn 

Người liên hệ: Người liên hệ: Loren Trinh Chức vụ: Trưởng phòng Xuất - Nhập Khẩu 

 

 

 

68. Công ty CP SX Khóa và phụ kiện ngành may mặc – KFK 

Địa chỉ: Số 430 Đường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-2212 7209 

Fax: 84-4-63250770 

Email: info@phuli EUmaymac.com.vn 

Website: www.kimhoakfk.com 

Người liên hệ: Giám đốc: Võ Phan Sơn 

 



69. Công ty TNHH MTV Thời trang Kico 

Địa chỉ: Số 33 Đường Hoàng Như Tiếp, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-38726137 

Fax: 84-4-38726143 

Email: info@kico.com.vn 

Website: www.kico.com.vn 

Người liên hệ: Giám đốc: Hoàng Kim Chi 

 

 

 

70. Công ty TNHH Kona 

Địa chỉ: Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-33876940 

Fax: 84-4-33876947 

Email: info@kona.com.vn 

Website: www.kona.com.vn 

Người liên hệ: Giám đốc: Oh Kyu Hwan 

 

 

 

71. Công ty TNHH Kyung Sun Việt Nam 

Địa chỉ: 105 Đường Trường Chinh, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-38687058 

Fax: 84-4-38687059 

Email: kyungsun.VN1@gmail.com 

Website:  

Người liên hệ: Giám đốc: Lee Myoung Ro 

 

 

 

72. Công ty CP Hợp tác Lao động và Thương mại 

Địa chỉ: 3F, Số 32 Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-39333168 

Fax: 84-4-38257521 

Email: vinatexlc@fpt.vn 

Website:  

Người liên hệ: Giám đốc: Nguyễn Như Hùng  84-988956666 

 



73. Công Ty TNHH MTV Lewave 

Địa chỉ: Số 66 Đường Việt Hưng, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-36686011 

Fax: 84-4-36686012 

Email: sale@lewave.co.uk 

Website: www.lewave.co.uk 

Người liên hệ: Giám đốc: Dương Thị Phương Hiền  84-983776668 

 

 

 

74. Công Ty CP Linh Hoa (LENLINK) 

Địa chỉ: Đường 3 Ngõ 38 Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-38714368 

Fax: 84-4-38714369 

Email: linhhoa_jsc@vnn.vn 

Website: www.lenlink.com 

Người liên hệ: Giám đốc: Cao Hoàng Hà 

 

 

 

75. Công ty CP Long Mã 

Địa chỉ: KCN Bích Hòa, Xã Bình Hòa, Huyện Thanh Oai, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-33979286 

Fax: 84-4-33979338 

Email: vanphong@longma.com.vn 

Website:  

Người liên hệ: Giám đốc: Trịnh Tuấn Việt  84-913340280 

 

 

 

76. Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Mai Mai 

Địa chỉ: Số 12, ngách 56/87, Thạch Cầu, Quận Long Biên, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-38514362 

Fax:  

Email: hien.tuananhtrading@gmail.com 

Website:  

Người liên hệ: Giám đốc: Lê Thúy Mai 

 



77. Công ty CP SX & TM Maika 

Địa chỉ: Số 231 Đường Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-36335720 

Fax:  

Email: maikajsc@gmail.com 

Website: www.maikajsc.com 

Người liên hệ: Giám đốc: Lê Thị Kim Loan 

 

 

 

78. Công ty TNHH Maxcore 

Địa chỉ: Xã Hòa Xá, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-33896635 

Fax: 84-4-33896659 

Email: chien@maxcore.com.vn 

Website:  

Người liên hệ: Giám đốc: Nguyễn Văn Chiến 

 

 

 

79. Công Ty CP SX hàng thể thao 

Địa chỉ: Số 88 Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-38583225 

Fax: 84-4-38583230 

Email: phuong.nt@maxport-jsc.com.vn 

Website:  

Người liên hệ: Giám đốc: Nguyễn Tiến Phương  84-913230338 

 

 

 

80. Công ty TNHH Minh Phương 

Địa chỉ: Xã La Phù, Huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội 

Điện thoại: 84-4- 33845938 

Fax: 84-4- 33845939 

Email: minhphuonght@hn.vnn.vn 

Website: www.minhphuonght.com.vn 

Người liên hệ: Giám đốc: Tạ Tương Huỳnh 84-903412059 

 



81. Công ty TNHH Minh Trí 

Địa chỉ: Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-36440368/ 36461446 

Fax: 84-4-36446602 

Email: contact@minhtrigarment.com 

Website: www.minhtrigarment.com 

Người liên hệ: Giám đốc: Nguyễn Hồng Hạnh 84-903406920 

 

 

 

82. Công Ty TNHH MSA Việt Nam 

Địa chỉ: Lô A2 CN1, KCN vừa và nhỏ, Xã Minh Khai, Huyện Từ Liêm, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-37688470 

Fax: 84-4-37688469 

Email: ld_linh@msahanoi.com.vn 

Website:  

Người liên hệ: Giám đốc: Kang Ung Gu 

 

 

 

83. Công ty liên doanh Msa-Hapro 

Địa chỉ: Khu công nghiệp Sài Đồng B, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-36750218/ 4030 

Fax: 84-4-38754029 

Email: li EUpt@msahapro.org 

Website:  

Người liên hệ: Giám đốc: Phạm Thị Liễu  84-913223683 

 

 

 

84. Công ty CP Dệt Mùa Đông 

Địa chỉ: Số 47 Nguyễn Tuân, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-38584517/ 38582075 

Fax: 84-4-38582061/ 38580276 

Email: contact@muadong.com.vn 

Website: www.muadong.com.vn 

Người liên hệ: Giám đốc: Nguyễn Hoài Đức 

 



85. Công ty TNHH Mỹ Anh 

Địa chỉ: Km 18,5, Đường 32, Xã Do Thượng, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-33664755 

Fax:  

Email: myanhco@vnn.vn 

Website: www.myana.com.vn 

Người liên hệ: Giám đốc: Từ Thị Bích Lộc 

 

 

 

86. Công Ty Cổ Phần Thêu May Mỹ Đức 

Địa chỉ: Thôn Đoan Nữ, Xã An Mỹ, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-33730354 

Fax:  

Email: hhdmmyduc@gmail.com 

Website:  

Người liên hệ: Giám đốc: Bùi Thị Hoàn 84-982730354 

 

 

 

87. Công Ty TNHH MTV Mỹ Phục 

Địa chỉ: 16/310 Đường Nghi Tàm, Quận Tây Hồ, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-37101106 

Fax: 84-4-37101105 

Email:  

Website: www.evafashion.com.vn 

Người liên hệ: Giám đốc: Tô Thị Dung 

 

 

 

88. Công ty TNHH Hợp tác TM và XNK Nam Mỹ 

Địa chỉ: Số 22/172/46/47 Đường Âu Cơ, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-37831263 

Fax:  

Email: ngohangpv@gmail.com 

Website:  

Người liên hệ: Giám đốc: Ngô Thanh Hằng 

 



89. Công ty TNHH May Thời trang mặc Nam Phương 

Địa chỉ: TT5-N7, Lô 6, Toà nhà Bắc Linh Đàm, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-36411774 

Fax: 84-4-36414527 

Email: vp1.nasris@gmail.com 

Website:  

Người liên hệ: Giám đốc: Lê Quỳnh Phương 

 

 

 

90. Công ty TNHH Nam Sơn 

Địa chỉ: Thôn Kim âu, Xã Đặng Xá, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-38765734 

Fax: 84-4-38766451 

Email: namson@hn.vnn.vn 

Website:  

Người liên hệ: Giám đốc: Nguyễn Thị Thanh Huyền  84-912016755 

 

 

 

91. Công Ty CP Dệt May Nam Thanh 

Địa chỉ: Tiểu khu 49, Phố Trung Kính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-37841692 

Fax: 84-4-37841697 

Email: namthanh.co@gmail.com 

Website: www.nataco.vn 

Người liên hệ: Giám đốc: Vũ Thị Lan Thanh 

 

 

 

92. Công ty CP Thời trang NEM 

Địa chỉ: Tầng 18, Tòa nhà HCO, 44B Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-39393664/ 38759947 

Fax: 84-4-39393664/ 38258782 

Email:  

Website: www.newnem.com 

Người liên hệ: Giám đốc: Trương Viết Bình 

 



93. Công Ty TNHH Thời Trang Ngọc Thành 

Địa chỉ: Số 4 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-37678094 

Fax:  

Email: chiclandfashion@gmail.com 

Website: www.chicland.vn 

Người liên hệ: Giám đốc: Đỗ Ngọc Thanh 

 

 

 

94. Công ty SX & DVXK Nguyễn Hoàng 

Địa chỉ: Số 45 Đường Quang Trung, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-36781380/ 84-321-3986304 

Fax: 84-321-3986419 

Email: nhchuong@nguyenhoangexim.com 

Website: www.nguyenhoangexim.com 

Người liên hệ: Giám đốc: Hoàng Hữu Chương  84-903462266 

 

 

 

95. Công ty TNHH Dệt Nhãn Nhân Mỹ 

Địa chỉ: Đường Đốc La, Xã Yên Thường, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-38783215 

Fax: 84-4-38783214 

Email:  

Website:  

Người liên hệ: Giám đốc: Thai Chen Siu 

 

 

 

96. Công ty liên doanh Norfolk Hatexco 

Địa chỉ: Số 143 Nguyễn Tuân, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-38586024/ 38582918/ 38581569 

Fax: 84-4-38582909 

Email: inquiry@norfolktex.com 

Website: www.norfolkhatex.com 

Người liên hệ: Giám đốc: Royce Kwok  84-903423878 

 



97. Công ty CP Bông Miền Bắc 

Địa chỉ: Số 6 Đường Nguyễn Công Trứ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-39722132 

Fax: 84-4-38213460 

Email: norco@hn.vnn.vn, bongmienbac@gmail.com 

Website:  

Người liên hệ: Giám đốc: Nguyễn Đình Chiến 

 

 

 

98. Công ty CP Vải Sợi May mặc Miền Bắc 

Địa chỉ: 37 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-39360808/ 39363646/ 39716748 

Fax: 84-4-39360909/ 36363642 

Email: textaco@textaco.vn 

Website: www.textaco.com.vn 

Người liên hệ: Giám đốc: Vũ Văn Thiệu  84-903902272 

 

 

 

99. Công ty TNHH Công nghiệp Dệt May Thái Bình Dương 

Địa chỉ: 4K, Khu B, Tổ 16, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội 

Điện thoại:  

Fax:  

Email: vananhpagatex@gmail.com 

Website:  

Người liên hệ: Giám đốc: Lê Thị Hảo  84-989249042 

 

 

 

100. Cty TNHH MTV 28.1 

Địa chỉ: 03 Nguyễn Oanh, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP. HCM 

Điện thoại: (84-8) 38940914/38944750 

Fax: (84-8) 38941668 

Email: tuananh@agtex28-1.com 

Website:  

Người liên hệ:  

 



101. CÔNG TY TNHH MTV DỆT MAY 7 

Địa chỉ: 109A Trần Văn Dư, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM 

Điện thoại: (08) 3842.5372 -  QS: (069) 662.037 

Fax: (08) 3810.0489 

Email: Info@detmay7.com 

Website: www.Detmay7.com 

Người liên hệ:  

 

 

 

102. Công ty CP Đầu tư Phát triển Vinatex 

Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM 

Điện thoại: (08) 38229820 

Fax: (08) 38229821 

Email:  

Website:  

Người liên hệ:  

 

 

 

103. Công ty CP Chỉ may Phong Việt 

Địa chỉ: Số 127 Lê Văn Chí, phường Linh Trung, Q.Thủ Đức - Tp.HCM 

Điện thoại: 08.37228833 

Fax: 08.37228832 

Email:  

Website:  

Người liên hệ:  

 

 

 

104. Công ty CP May Nam An 

Địa chỉ: Số 1 đường Giải Phóng - Tp.Nam Định 

Điện thoại: 0350.3863051 

Fax: 3503863052 

Email:  

Website:  

Người liên hệ:  

 



105. Công ty CP Phát triển Hạ tầng CN và SXKD Dệt May VN 

Địa chỉ: 636 xa lộ Hà Nội, P.Phước Long, Q.9, Tp.HCM 

Điện thoại: 08.37282336 - 37282337 

Fax: 837282334 

Email:  

Website: www.vinatexland.net 

Người liên hệ: Tổng giám đốc: Ông Lê Thanh Liêm - 0913.662233 

 

 

 

106. Công ty CP Bông Việt Nam 

Địa chỉ: Lô I, 15-17 Đường D2, P.25, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM 

Điện thoại: 08.38992667 - 38992668 

Fax: 08.38992861 

Email: bongvietnam@vnn.vn 

Website: www.bongvietnam.com.vn 

Người liên hệ: Tổng giám đốc: Ông Trần Anh Hào - 0903.732485 

 

 

 

107. Công ty CP Đầu tư Vinatex Tân Tao 

Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 08.38247992 - 38247923 

Fax: 838247925 

Email: vinatexin@yahoo.com 

Website: www.vinatexin.com 

Người liên hệ: Tổng giám đốc: Ông Ngô Mạnh Hùng - 0918.033336 

 

 

 

108. Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bình Thắng 

Địa chỉ: Khu CN Dệt May Bình An, Bình Thắng, Dĩ An, Tỉnh Bình Dương 

Điện thoại: 650.3749308 

Fax: 650.3749309 

Email:  

Website:  

Người liên hệ: Tổng Giám đốc: Ông Vũ Quốc Duyệt - 0913.822191 

 



109. Công ty CP May Hữu Nghị (HUGAMEX) 

Địa chỉ: Số 636-638 Bến Nguyễn Du, Q.8, Tp.Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 08.38554176 - 38553415 

Fax: 08.38553476 - 39503462 

Email: hugamex@hcm.fpt.vn 

Website: www.hugamex.com.vn 

Người liên hệ: Giám đốc: Ông Hà Văn Duyệt - 0903.916224 

 

 

 

110. Công ty TNHH SX-KD Nguyên liệu Dệt May Việt Nam 

Địa chỉ: Lô I 15-16-17, đường D2, P.25, Q.Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 8.62737668 

Fax: 8.35127166 

Email: vinatexmat2008@gmail.com 

Website:  

Người liên hệ:  

 

 

 

111. Công ty CP Tài chính dệt may (TFC) 

Địa chỉ: 169 Phố Chùa Láng, P.Láng Thượng, Q.Đống Đa, Tp.Hà Nội 

Điện thoại: 4.32595063 

Fax: 4.32595063 

Email: tfc@fpt.vn 

Website:  

Người liên hệ: Giám đốc: Ông Nguyễn Đăng Lợi - 0904.127369 

 

 

 

112. Công ty CP Tư vấn xây dựng và Dịch vụ đầu tư 

Địa chỉ: Tầng 8 toà nhà 25 Bà Triệu, Q.Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội 

Điện thoại: 04.39367010 - 39343936 - 39364820 

Fax: 439343936 

Email: consultco@fpt.vn 

Website:  

Người liên hệ: Giám đốc: Ông Nguyễn Quốc Hưng - 0903.401198 

 



113. Công ty CP Phát triển hạ tầng Dệt May Phố Nối 

Địa chỉ: Khu CN Dệt May Phố Nối B, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên 

Điện thoại: 321.397252 

Fax: 321.397254 

Email: vinatexid@gmail.com 

Website: www.vinatexid.com.vn 

Người liên hệ: Giám đốc: Ông Vũ Ngọc Đính 

 

 

 

114. Công ty Hợp tác kinh doanh Vinatex OJ 

Địa chỉ: 485 Phố Xã Đàn, Q.Đống Đa, Tp.Hà Nội 

Điện thoại: 435622350 

Fax: 4.35622349 

Email: vinatexoj@fmail.vnn.vn 

Website:  

Người liên hệ: Giám đốc: Ông Lưu Chánh Thái - 0913.202088 

 

 

 

115. Tổng công ty CP Dệt May Nam Định (NATEXCO) 

Địa chỉ: Số 43 Tô Hiệu, P.Ngô Quyền, Tp.Nam Ðịnh 

Điện thoại: 350.3849749 

Fax: 350.384975 

Email: vinatexnamdinh@hn.vnn.vn 

Website: www.vinatexnamdinh.com 

Người liên hệ: Tổng giám đốc: Ông Ngô Quốc Nam 

 

 

 

116. Viện Mẫu Thời trang (FADIN) 

Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM 

Điện thoại: 8.35210686 

Fax: 8.35210689 

Email: fadinhcm@vnn.vn 

Website: www.fadinvietnam.com 

Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Sao Kim 

 



117. Xí nghiệp May Đồng Thịnh 

Địa chỉ: Cụm CN Thạnh Phú-Thiện Tân, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai. 

Điện thoại: 061. 3 971 355-3 971 384-3 971 330 

Fax: 061.3 971 311. 

Email: donatex@donatex.vn, donatexfactory@gmail.com 

Website: www.donatex.vn 

Người liên hệ:  

 

 

 

118. Công Ty Dệt May Gia Định 

Địa chỉ: 10-12-14-16 Nam Kỳ Khởi Nghĩa ,P.Nguyễn Thái Bình ,Quận 1, TP.HCM. 

Điện thoại: (84-8) 3.8214302: 3.8218318 

Fax: (84-8) 3.8216794 

Email:  

Website:  

Người liên hệ:  

 

 

 

Địa chỉ:  

Điện thoại:  

Fax:  

Email:  

Website:  

Người liên hệ:  

 

  

Địa chỉ:  

Điện thoại:  

Fax:  

Email:  

Website:  

Người liên hệ:  

 

 


